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	Họ và tên khai sinh:
Họ và tên thường dùng:
	…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................


	Ngày sinh:
	

	




Số lý lịch: ………………………………………………………………………………
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Ảnh
(3 x 4)



           Ảnh                          SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
          3 × 4
01. Họ và tên khai sinh:………………………………………………...........................................................................................................................................................
02. Các tên gọi khác: ……………………………………………….......................................................................................................................................................................
03. Sinh ngày…………………tháng …………………năm ………………04. Giới tính (nam, nữ): ………………
[bookmark: _Ref223458581]05. Nơi đăng ký khai sinh[footnoteRef:1]: ………………………………………………............................................................................................................................................. [1:  Tham khảo thông tin trong mục căn cước điện tử trong ứng dụng VneID] 

06. Quê quán1: ……………………………………………….......................................................................................................................................................................................................
07. Nơi cư trú1:
- Nơi thường trú: ………………………………………………............................................................................................................................................................................................
- Nơi tạm trú: ………………………………………………............................................................................................................................................................................................................
08. Dân tộc: ………………………………………………..................................... 09. Tôn giáo: ………………………………………………................................
10. Nghề nghiệp hiện nay: ………………………………………………...............................................................................................................................................
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: ………………………………………………...................................................................................................................................................................
- Chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………………………...............................................................................................................................................
………………………………………………...............................................................................................................................................………………………………………………......................................................
- Khoa học công nghệ: ………………………………………………...............................................................................................................................................................
- Học vị cao nhất: ……………………………………….............................Học hàm cao nhất: ……………………………………………….
- Lý luận chính trị: ……………………………………….........................Ngoại ngữ: ……………………………………….................................................
- Tin học: ………………………………………………..........................................................Tiếng dân tộc thiểu số: ……............................................
12. Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: ………………………………………………..............................................................................
………………………………………………...............................................................................................................................................………………………………………………......................................................
13. Đối với người xin được kết nạp lại vào Đảng:
- Ngày và nơi kết nạp vào ĐCSVN lần thứ nhất (nếu có): ……………………………………………………..
	- Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): ……………………………………….
………………………………………………...............................................................................................................................................………………………………………………......................................................
- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): 
   1) ………………………………...............................................................................................................................................………………………………………………........................................................
   2) ………………………………...............................................................................................................................................………………………………………………........................................................



14. LỊCH SỬ BẢN THÂN

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15. NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu
	Chức vụ

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



17. NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA[footnoteRef:2] [2:  Phải ghi thời gian học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng theo giấy chứng nhận.] 


	Tên trường
	Ngành học hoặc tên 
lớp học, hình thức học
	Từ tháng năm đến tháng năm
	Văn bằng chứng chỉ

		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	



18. ĐI NƯỚC NGOÀI[footnoteRef:3] [3:  Chỉ ghi các trường hợp đi học tập, lao động hợp tác, công tác.... từ 3 tháng trở lên.] 


	Từ tháng năm đến tháng năm
	Nội dung đi
	Nước nào

		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	


19. KHEN THƯỞNG

	Tháng năm
	Lý do, hình thức
	Cấp quyết định

		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
		
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	



20. KỶ LUẬT

	Tháng năm
	Lý do, hình thức
	Cấp quyết định
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	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
	…………………
		
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	



21. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

		
PHẦN I: GIA ĐÌNH BẢN THÂN
Nhóm 1.1: Cha, mẹ đẻ (hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân), 
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….; Năm sinh: …………………………………
- Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Số CCCD: ………………………………………………………………………………………; Ngày cấp: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Thành phần giai cấp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Lịch sử chính trị:
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
- Đối với trường hợp đã là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi thêm: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp ngày…/…/…, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ…thuộc Đảng bộ……….
- Đối với trường hợp không là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi cuối mục: Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
(Lựa chọn 1 trong 2 trường hợp và chỉ ghi dòng màu đen in đậm còn lại xóa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 1.2: Anh, chị, em ruột của bản thân.
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….; Năm sinh: …………………………………
- Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Số CCCD: ………………………………………………………………………………………; Ngày cấp: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Hoàn cảnh kinh tế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Đối với trường hợp đã là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi thêm: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp ngày…/…/…, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ…thuộc Đảng bộ……….
- Đối với trường hợp không là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi cuối mục: Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
(Lựa chọn 1 trong 2 trường hợp và chỉ ghi dòng màu đen in đậm còn lại xóa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 1.3: Vợ (hoặc chồng). 
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….; Năm sinh: …………………………………
- Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Số CCCD: ………………………………………………………………………………………; Ngày cấp: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Thành phần giai cấp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Lịch sử chính trị:
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
- Đối với trường hợp đã là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi thêm: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp ngày…/…/…, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ…thuộc Đảng bộ……….
- Đối với trường hợp không là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi cuối mục: Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
(Lựa chọn 1 trong 2 trường hợp và chỉ ghi dòng màu đen in đậm còn lại xóa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 1.4: Các con bao gồm con đẻ, con nuôi có đăng ký hợp pháp:
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….; Năm sinh: …………………………………
- Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Số CCCD: ………………………………………………………………………………………; Ngày cấp: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 1.5: Ông, bà nội ngoại của bản thân.
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….; Năm sinh: …………………………………
- Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Số CCCD: ………………………………………………………………………………………; Ngày cấp: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Thành phần giai cấp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Lịch sử chính trị:
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
- Đối với trường hợp đã là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi thêm: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp ngày…/…/…, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ…thuộc Đảng bộ……….
- Đối với trường hợp không là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi cuối mục: Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
(Lựa chọn 1 trong 2 trường hợp và chỉ ghi dòng màu đen in đậm còn lại xóa)
-------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN II: GIA ĐÌNH BÊN VỢ (HOẶC CHỒNG)
Nhóm 2.1: Cha, mẹ đẻ của Vợ (hoặc chồng).
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….; Năm sinh: …………………………………
- Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Số CCCD: ………………………………………………………………………………………; Ngày cấp: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Thành phần giai cấp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Lịch sử chính trị:
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
- Đối với trường hợp đã là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi thêm: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp ngày…/…/…, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ…thuộc Đảng bộ……….
- Đối với trường hợp không là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi cuối mục: Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
(Lựa chọn 1 trong 2 trường hợp và chỉ ghi dòng màu đen in đậm còn lại xóa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 2.2: Anh, chị, em ruột của Vợ (hoặc chồng).
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….; Năm sinh: …………………………………
- Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Số CCCD: ………………………………………………………………………………………; Ngày cấp: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Hoàn cảnh kinh tế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Đối với trường hợp đã là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi thêm: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp ngày…/…/…, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ…thuộc Đảng bộ……….
- Đối với trường hợp không là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi cuối mục: Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
(Lựa chọn 1 trong 2 trường hợp và chỉ ghi dòng màu đen in đậm còn lại xóa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm 2.3: Ông, bà nội ngoại Vợ (hoặc chồng).
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….; Năm sinh: …………………………………
- Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Số CCCD: ………………………………………………………………………………………; Ngày cấp: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Thành phần giai cấp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Lịch sử chính trị:
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Từ năm … - … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….
+ Tháng … năm … - đến tháng … năm: …………………………………………………………………………………………………….

- Đối với trường hợp đã là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi thêm: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp ngày…/…/…, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ…thuộc Đảng bộ……….
- Đối với trường hợp không là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi cuối mục: Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
(Lựa chọn 1 trong 2 trường hợp và chỉ ghi dòng màu đen in đậm còn lại xóa)
-------------------------------------------------------------------------------------



22. TỰ NHẬN XÉT

	(Ghi những ưu điểm, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng, sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
23. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.


	
	……………., ngày ….. tháng ….. năm 20……
Ký tên
(ghi họ và tên)
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Ngày sinh :  
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